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DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 

 
ALT Alanine aminotransferase 

APTT Activated partial thromboplastin time 

AST Aspartate aminotransferase 

CHT Chụp cộng hưởng từ 

CLVT Chụp cắt lớp vi tính 

HAtb Huyết áp trung bình 

HAtt Huyết áp tâm thu 

HAttr Huyết áp tâm trương 

INR International nornalised Ratio 

NMN  Nhồi máu não 

TBMN Tai biến mạch não 

TCYTTG Tổ chức Y tế Thế giới 

TMSLH Thông mạch sơ lạc hoàn 

TPKL Trúng phong kinh lạc 

TPTP Trúng phong tạng phủ 

XBBH Xoa bóp bấm huyệt 



YHCT  Y học cổ truyền 

YHHĐ Y học hiện đại 
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